
Phòng Khoáng vật học và ứng dụng 

(Theo Quyết định số 14/QĐ-VCKHTĐ ngày 31/3/2025 của Viện trưởng Viện 

Các Khoa học Trái đất) 

I. Vị trí và chức năng 

Phòng Khoáng vật học và ứng dụng là đơn vị trực thuộc Viện Các Khoa học 

Trái đất có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng khoáng vật; điều tra, đánh 

giá tìa nguyên khoáng sản. 

II.  Nhiệm vụ 

1.  Nghiên cứu cấu trúc, thành phần vật chất, các tính chất hóa lý của khoáng 

vật; 

2. Điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng, chất lượng khoáng sản; 

3. Nghiên cứu, đề xuất quy trình công nghệ chế biến, xử lý, sử dụng hợp lý 

tài nguyên thiên nhiên phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng xanh, công nghiệp, nông 

ngiệp, chăm sóc sức khỏe và xử lý môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế khoáng 

sản; 

4. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khoáng sản tới môi trường. 

III. Tổ chức và nhân sự 

ST
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Học hàm, học vị, 

họ và tên 

Chức vụ, chức 

danh nghề 
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Lĩnh vực 

chuyên môn 

Ảnh chân dung 

1 ThS. Nguyễn Ánh 

Dương 

Trưởng phỏng, 

NCVC 

Địa chất, 

khoáng vật 

học 

 



2 TS. Trần Việt Anh Phó trưởng 

phòng, NCVC 

Địa hóa- 

Khoáng vật 

 

3 TS. Phạm Tuấn 

Huy 

Phó Bí thư 

thường trực 

Đảng ủy Viện 

Hàn lâm 

KHCNVN, 

NCVCC 

 

 

4 ThS. Trần Thị Mận NCV Địa chất, 

Khoáng vật 

học và địa hoá 

học 

 

5 ThS. Nguyễn Thế 

Hậu 

NCV Địa chất, 

Khoáng vật 

học và địa hoá 

học 

 



6 ThS. Trần Thị Lan NCV Địa chất, 

Khoáng vật 

học và địa hoá 

học 

 

7 ThS. An Thị Thùy  NCV Địa chất, Cổ 

sinh địa tầng 

 

8 ThS. Đào Minh 

Đức 

NCV Xử lý nước 

thải, môi 

trường 

 

9 ThS. Lê Hữu Quyền NCV Địa chất, Kỹ 

thuật Địa chất 

 



10 Duy Cán bộ hợp đồng   

 

IV. Hướng nghiên cứu chính 

- Nghiên cứu cấu trúc, thành phần vật chất, các tính chất hóa lý của khoáng 

vật; 

- Nghiên cứu, điều tra, đánh giá tiềm năng, chất lượng khoáng sản.  

- Nghiên cứu và sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản. 

- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ chế biến, sử dụng nguyên liệu khoáng 

trong sản xuất vật liệu xây dựng không nung, phụ gia khoáng trong sản xuất xi măng 

và bê tông đầm lăn. 

- Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng Geopolymer từ 

nguồn nguyên liệu khoáng hoạt tính puzơlan. 

- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ sử dụng nguyên liệu khoáng phi kim 

ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, xử lý môi trường, trong công nghiệp bia, rượu, 

nước giải khát, bùn tắm (Peloid). 

- Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, dạng tồn tại của nguyên tố đất hiếm và kim 

loại hiếm. 

- Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khoáng sản tới môi trường. 

V. Các đề tài đã chủ trì 

A . Đề tài cấp nhà nước: 

1. Khoáng sản sét và phụ gia puzơlan trên Tây Nguyên, tiềm năng, quy luật phân bố 

và khả năng sử dụng công nghiệp của chúng. Mã số 48C 02-02-02 (1985-1989). 

2. Hoàn thiện Quy trình công nghệ sản xuất vật liệu không nung từ puzơlan lâm 

Đồng.(2003-2004). 

3. Nghiên cứu đánh giá và dự báo chi tiết hiện tượng trượt lở và xây dựng các giải 

pháp phòng chống cho thị trấn Cốc Pài huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang – KC 

08.33/06-10 (2009-2010). 

4. Nghiên cứu đánh giá triển vọng và khả năng thu hồi Indi trong các tụ khoáng thiếc 

ở Việt Nam nhằm xác lập một nguồn nguyên liệu ứng dụng trong công nghệ nano. 

Mã số: ĐTĐL.2011-T/22. (2011-2015) 



 

B. Đề tài cấp bộ & tỉnh 

1. Sử dụng khoáng sản sét Việt Nam để sản xuất đất dẻo sử dụng trong các hệ thống 

trường học mẫu giáo. (1995) 

2. Đánh giá tiềm năng, chất lượng, khả năng sử dụng trong công nghiệp ximăng của 

đá vôi tại hai huyện Tân Lạc và Lạc Thuỷ và của phụ gia ximăng trên địa bàn tỉnh 

Hoà Bình. (1995) 

3. Đánh giá chất lượng, tiềm năng, khoanh vùng phân bố puzơlan khu vực Pleiku từ 

đó đề xuất công nghệ sản xuất gạch không nung, đánh giá khả năng sử dụng chúng 

để nâng cấp cải tạo hệ thống sân bãi trường học và mạng lưới giao thông nông 

thôn. (1997) 

4. Điều tra nguồn nguyên liệu puzơlan và đề xuất giải pháp công nghệ sản xuất vật 

liệu xây dựng không nung địa bàn tỉnh Lâm Đồng.(1999-2000) 

5. Thử nghiệm công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng không nung từ  puzơlan khu 

vực Lâm Đồng với quy mô bán sản xuất trong xây dựng dân dụng và giao thông 

nông thôn. (2000-2001) 

6 . Đánh giá tiềm năng bentonit và điatomit; Khả năng sử dụng phục vụ phát triển 

kinh tế Tây nguyên.(2001-2003)  

7. Ứng dụng công nghệ sản xuất vật liệu không nung tại tỉnh Nghệ An. (2003-2004) 

8. Ứng dụng kĩ thuật tiến bộ, xây dựng mô hình sản xuất vật liệu xây dựng không 

nung tại chỗ cho vùng nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Trị. (2003-2004) 

9. Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm tiềm năng nguyên liệu và xây dựng quy trình công 

nghệ sản xuất gạch lát tự chèn không nung từ puzơlan khu vực Pleiku, Buôn Ma 

Thuột. (2003-2005) 

10. Nghiên cứu sử dụng bentonit và điatomit Lâm Đồng phục vụ trong nông nghiệp 

và công nghiệp.(2004-  2005) 

11. Điều tra đánh giá các loại phụ gia ximăng có trên địa bàn Thừa Thiên- Huế phục 

vụ sản xuất ximăng.(2004- 2005) 

12. Đánh giá hiện trạng các tai biến địa chất nguy hiểm ở Duyên Hải Miền Trung và 

đề xuất các giải pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại, Chủ nhiệm: TS. Trần Trọng 

Huệ, Thời gian thực hiện: 2005-2006. 

13. Nghiên cứu sử dụng bentonit và diatomit trong xử lý rác thải sinh hoạt, phân gia 

súc, gia cầm khu vực nông thôn, thành thị ( ngoại vị thành phố Đà Lạt).(2006-

2007) 



14. Điều tra, đánh giá tiềm năng, chất lượng serixit tỉnh Quảng Trị và đề xuất quy 

trình công nghệ tuyển, nâng cấp chất lượng và khả năng sử dụng của khoáng sản 

này.(2006-2007) 

15. Nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tự nhiên, xác định nguyên nhân 

và xây dựng sơ đồ nguy hiểm phóng xạ phục vụ quy họach phát triển bền vững và 

bảo vệ sức khỏe cộng đồng tỉnh Hà Giang, Chủ trì: TS. Trần Trọng Huệ, Thời gian 

thực hiện: 2008 – 2009. 

16. Nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân và mức độ ô nhiễm phóng xạ tự nhiên khu 

vực huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ, huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang và đề xuất 

giải pháp giảm thiểu tác hại của chúng, Chủ trì: TS. Trần Trọng Huệ, Thời gian 

thực hiện: 2008 – 2009. 

17. Nghiên cứu địa hoá khí rađon (Rn), thủy ngân (Hg) nhằm theo dõi các đới đứt 

gãy hoạt động khu vực xung quanh thủy điện Sơn La, Chủ trì: ThS. Lâm Thúy 

Hoàn, Thời gian thực hiện: 2008 – 2009 

18. Điều tra, đánh giá tiềm năng và khả năng sử dụng của khoáng sản phi kim loại 

địa bàn tỉnh Hà Giang (2008-2010) 

19. Đánh giá tiềm năng một số khoáng sản phi kim loại (phụ gia xi măng, nguyên 

liệu để sản xuất vật liệu không nung, serixit trên địa bàn tỉnh Yên Bái và đề xuất 

công nghệ khai thác, chế biến. (2008-2010). 

20. Đánh giá tiềm năng khoáng sản phi kim loại (phụ gia xi măng, nguyên liệu để 

sản xuất vật liệu xây dựng không nung, sericit) trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái và 

đề xuất công nghệ khai thác chế biến. (2011-2012) 

21. Nghiên cứu khả năng sử dụng dolomit chất lượng thấp ở khu vực Hà Nam và 

Ninh Bình trong sản xuất vật liệu không nung. Mã số đề tài:  VAST05.03/13-14 

(2013-2015) 

22. Nghiên cứu đánh giá khả năng ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường nước khu 

vực khai thác mỏ mangan, antimon, chì-kẽm, sắt tỉnh Hà Giang, Chủ nhiệm: ThS. 

Lâm Thúy Hoàn, Thời gian thực hiện: 2014-2016 

23. Địa chất, nhiệt niên đại (U/Pb, Ar/Ar) và phân loại hệ đồng vị (Sr/Nd) của các 

batolit granitoid Việt Nam (Paleozoi muộn – Mezozoi). Mã số đề tài: 

VAST.HTQT-Nga.06/17-18.  (2017-2018) 

24. Nghiên cứu thạch luận nguồn gốc các tổ hợp núi lửa Permi – Trias hệ rift Sông 

Hiến – An Châu, Đông Bắc Việt Nam, Chủ nhiệm: TS. Trần Việt Anh, Thời gian 

thực hiện: 2021-2022 



25. Nghiên cứu đánh giá đặc điểm thành phần vật chất của các thành tạo phong hóa 

từ đá basalt khu vực Nghĩa Đàn - Nghệ An và khả năng sử dụng của chúng trong 

xử lý chất nhuộm màu hữu cơ trong nước thải công nghiệp. (2022-2023) 

26. Nghiên cứu dạng tồn tại của đất hiếm trong vỏ phong hóa granit khối Sông 

Chảy. Mã số DDLTE00.07/23-24. ( 2023-2024) 

B.3. Đề tài cấp cơ sở và cơ sở trẻ: 

1. Nguồn gốc và bản chất puzơlan Long Khê. 1983 

2. Nghiên cứu công nghệ sản xuất tấm lợp chất lượng cao theo mẫu nhập ngoại từ 

nguyên liệu trong nước.1998 

3. Đặc điểm puzơlan đồi Chư-Teh thị xã Pleiku.1999 

4. Đặc điểm puzơlan Núi Chai Đức Trọng – Lâm Đồng. 2000 

5. Nghiên cứu công nghệ sản xuất gạch không nung từ puzơlan Lâm Đồng. 2001 

6. Ảnh hưởng của phụ gia đến cường độ gạch khụng nung.  2002 

7. Đặc điểm của puzơlan khu vực Quảng Trị. 2003 

8. Ứng dụng bentonit trong cải tạo đất nông nghiệp. 2004 

9. Tiềm năng và khả năng sử dụng phụ gia xi măng khu vực Phong điền - Thừa Thiên 

Huế. 2005  

10. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ từ một vài loại 

nguyên liệu khoáng Việt Nam. 2006 

11. Nghiên cứu quy luật  phân bố các biến thể đá bazan khu vực Núi Tiên - Nghĩa 

Đàn - Nghệ An. 2007 

12. Nghiên cứu chế bién, sử dụng bentonit và diatomit trong xử lý khử mùi phân gia 

súc, gia cầm (thí điểm tại công ty cổ phần gà Đà Lạt). 2008 

13.  Nghiên cứu đánh giá tiềm năng khoáng sản sericit khu vực Khau Phạ- Mù Căng 

Chải, tỉnh Yên Bái. 2009 

13. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, khả năng sử dụng của puzolan từ các thành tạo 

phun trào axit khu vực Mù Căng Chải- Yên Bái.2010 

14. Nghiên cứu đặc điểm thành phần vật chất bazan Kainozoi khu vực Nghĩa Đàn - 

Nghệ An và khả năng sử dụng nguyên liệu này trong công nghệ sản xuất xi măng và 

bê tông đầm lăn. 2011 

15. Đặc điểm các khoáng vật quặng trong các mỏ thiếc khu vực Pia Oắc. 2012 



16. Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng đất đỏ khu vực Hoàng Đồng - Lạng Sơn sản xuất 

vật liệu xây dựng thân thiện môi trường. 2013 

17. Nghiên cứu sử dụng bentonit, diatomit trong xử lý mùi của phế thải nông ngiệp 

ở ngoại vi Thành phố Đà Lạt.2014 

18. Đặc điểm các khoáng vật quặng trong mỏ thiếc Trúc Khê - Tam Đảo.  2015 

19. Đặc điểm các khoáng vật quặng trong mỏ thiếc Suối Bắc khu vực Quỳ Hợp – 

Nghệ An. 2016 

20. Nghiên cứu thử nghiệm xác định hàm lượng hợp phần vô định hình trong mẫu 

bằng XRD trên thiết bị PANalytical Empyrean. 2017 

21. Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng bùn thải đất đèn từ nhà máy sản xuất khí acetylen 

để sản xuất vật liệu xây dựng không nung. 2018 

22. Đặc điểm thành phần khoáng vật tạo đá của granitoid khối Bản Chiềng. 2019 

23. Luận giải nhiệt độ nung của gạch khảo cổ dựa vào đặc điểm thành phần vật chất 

của chúng. 2020 

24. Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm thành phần vật chất và khả năng sử dụng của 

dolomit khu vực Thu Ngạc, Tân Sơn, Phú Thọ.2021 

25. Nghiên cứu sự biến đổi thành phần – cấu trúc của kaolinit trong quá trình nung 

từ nhiệt độ thường đến 1100oC và khả năng sử dụng hiệu quả của chúng. 2016 

26. Đánh giá khả năng sử dụng đá phun trào acid khu vực Mù Căng Chải làm phụ 

gia hoạt tính trong sản xuất vật liệu xây dựng không nung.2016 

27. Nghiên cứu khả năng sử dụng bentonit Tam Bố (Di Linh - Lâm Đồng) làm bùn 

khoáng –peloid. 2018 

28. Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo vật liệu gốm không nung geopolymer từ kaolin 

Tùng Bá. 2018 

29. Nghiên cứu thành phần khoáng vật bằng phương pháp XRD ở hai mẫu lõi khoan 

CL-18 và SH-15. 2019 

30. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến sự chuyển pha khoáng vật và tính 

chất cơ lý của sản phẩm geopolymer. 2019 

31. Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng tro bay trong sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ.2020 

VI. Các xuất bản chủ yếu 
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Ojala, Ingmar Unkel, Thái Nguyễn-Đình, Yu Fukumoto, Kelsey E. Doiron, Peter 

E. Sauer, Agnieszka Drobniak, Nguyệt Thị Ánh Nguyễn, Quốc Đỗ-Trọng, Hồng 
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dựng, pp.81-91. 

5. Phan L.A., A.G. Vladimirov, A.V. Travin, E.L. Mikheev, N.G. Murzintsev, I.Yu. 

Annikova, Nguyen A.D., Tran T.M., Tran T.L., 2019. Geology and 

geochoronology of the cretaceous granitoid magmatism of the South-East 

Vietnam. “Geology and Metallogeny of Vietnam  “” ISBN 978-6040913-809-6. 

28 March 2019, Hanoi, Vietnam. 
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Hướng và Nguyễn Ánh Dương., 2019. Đặc điểm khoáng vật học lõi trầm tích  
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(CAREES). Ho Chi Minh City, November 29, 2019. Nhà xuất bản Khoa học và 
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11/2014. ISBN: 978-604-913-303-9, pp 359-368 
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tr. 150-154 
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văn & Môi trường tr. 112-120. 
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hoạt tính puzơlan trong bazan Kainozoi tại Lâm Đồng..Tạp chí các Khoa học về 
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